
STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

1 1 Nguyễn Thị Trang KD x 049190000099 25/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

12/24 Khu phố 1, 

phƣờng Hiệp 

Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Đạt

2 3 Trần Thị Thao KD x 023991023 12/11/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

1/24 Bà Lài, 

Phƣờng 8, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH THỦY 

HẢI SẢN 

TIẾN DŨNG

26 Đạt

3 5 Huỳnh Phƣớc Hãi KD x 365156402 12/04/2012
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
23

Không 

đạt

4 6 Huỳnh Gia Đông KD x 025074115 26/02/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

5 7
Huỳnh Thị Thanh 

Thủy
KD x 023200941 18/04/2012

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

6 8 Nguyễn Trƣơng Tín KD x 264406365 08/01/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
26 Đạt

7 9
Nguyễn Hà Quốc 

Anh
KD x 089080000131 11/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

25 Đạt

Mẫu 03b       KẾT QUẢ THI - CA 15 GIỜ 00, NGÀY 03/07/2018

TẠI HỘI TRƯỜNG - BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - (Ca Nông nghiệp)

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

35A Tân Hòa 

Đông, Phƣờng 

14, Quận 6, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH JAPFA 

COMFEED  

VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH 

THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ 

MINH

400/7 Hà Huy 

Giáp, phƣờng 

Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM BAKA
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8 10 Lâm Trúc Nhung KD x C2288357 21/09/2016
Cục Quản lý Xuất 

Nhập cảnh
25 Đạt

9 11 Đặng Thị Bích Thuận KD x 024058582 10/06/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

10 12 Bùi Văn Long KD x 250730253 22/05/2007
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 Đạt

11 13 Nguyễn Thành Trung KD x 301568537 30/05/2011
Công an tỉnh 

Long An
28 Đạt

12 14 Nhan Hồng Phúc KD x 079092005762 14/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

13 18 Võ Quốc Nam KD x 260698177 10/04/2011
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

14 19
Nguyễn Thị Nguyên 

Châu
KD x 260690427 10/08/2010

Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

15 20
Nguyễn Thị Hồng 

Phúc
KD x 024861399 16/02/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

16 21 Cao Đăng Tình KD x 264200281 31/05/2012
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

53/24 đƣờng số 

3, Tổ 44, Khu 

phố 6, Phƣờng 9, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH NÔNG 

SẢN THỰC 

PHẨM AN 

SINH - CHI 

NHÁNH HỒ 

CHÍ MINH

18 An Nhơn, 

Phƣờng 17, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ HẢI SẢN 

ĐẠI NAM

400/7 Hà Huy 

Giáp, phƣờng 

Thạnh Lộc, Quận 

12, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM BAKA

311.A21 Lƣơng 

Định Của, Khu 

phố 3, phƣờng 

Bình Khánh, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN HẢI 

SẢN CÀ NÁ
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17 22
Phan Thị Huyền 

Thanh
KD x 025806987 13/08/2013

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

18 23 Võ Thị Bích Liên KD x 341980010 05/12/2016
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
27 Đạt

19 24
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
KD x 022349256 07/03/2015

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

20 25 Vũ Thị Yên Chi KD x 079173003798 12/01/2017
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

21 26 Lƣu Quang Trung KD x 365294866 28/09/2015
Công an tỉnh Trà 

Vinh
25 Đạt

22 27 Trần Quốc Tín KD x 023226850 30/06/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

23 28 Lã Xuân Lâm KD x 021690875 05/08/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

24 29 Cao Tất Tuấn KD x 022307044 03/04/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

25 30 Nguyễn Ngọc Bình KD x 020131806 17/07/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

85 Đinh Tiên 

Hoàng, Phƣờng 

3, quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ 

PHẦN YẾN 

FINEST

55 Lê Công 

Phép, Khu phố 6, 

phƣờng An Lạc, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI - DỊCH 

VỤ ĐẠI SƠN

21-23 Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

NAM KỸ 

NGHỆ SÚC 

SẢN - 

TRUNG TÂM 

KINH 

DOANH 

THỰC PHẨM 

VISSAN SỐ 1
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26 31 Võ Minh Trí KD x 320856626 19/05/2011
Công an tỉnh Bến 

Tre
19

Không 

đạt

27 33 Trần Tiến Dũng KD x 022411713 13/11/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

28 34 Ngô Thanh Tân KD x 079085000464 07/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

23
Không 

đạt

29 35
Nguyễn Hùng 

Phƣơng
KD x 079061003530 18/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

27 Đạt

30 36
Nguyễn Ngọc Thanh 

Tuyền
KD x 079172005502 18/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

25 Đạt

31 38 Lê Thanh Toàn KD x 022789207 31/07/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

32 39 Lƣơng Anh Dũng KD x 022201419 12/11/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

33 40 Đặng Bạch Huệ KD x 021057473 06/07/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

34 41
Nguyễn Thị Minh 

Yến
KD x 079167006830 25/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

25 Đạt

21-23 Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

NAM KỸ 

NGHỆ SÚC 

SẢN - 

TRUNG TÂM 

KINH 

DOANH 

THỰC PHẨM 

VISSAN SỐ 1
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35 42 Phạm Bích Thủy KD x 022702654 23/03/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

36 43 Đào Thị Thu Hƣơng KD x 023003371 16/07/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

37 44 Đặng Tuấn Hào KD x 022972863 20/12/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

38 45 Trần Thị Tuyết Lan KD x 022242824 08/03/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

39 46 Lâm Đức Quyền KD x 022156729 10/07/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

40 47 Trầm Mỹ Hạnh KD x 022306054 20/08/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

41 48 Lê Thị Nhung Em KD x 024106463 19/02/2003
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

42 49 Nghiêm Thị Khuyên KD x 024208037 03/02/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

43 50 Lê Duy Quang KD x 023951283 08/02/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

21-23 Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

NAM KỸ 

NGHỆ SÚC 

SẢN - 

TRUNG TÂM 

KINH 

DOANH 

THỰC PHẨM 

VISSAN SỐ 1
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44 51 Lƣ Tuấn Huy KD x 023467803 07/08/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
23

Không 

đạt

45 52 Nguyễn Thị Tám KD x 021730281 20/08/2002
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

46 53 Lê Thị Mỹ Hằng KD x 020985341 30/03/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

47 54 Nguyễn Anh Khoa KD x 023958761 25/04/2002
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

48 55 Đoàn Thị Thanh Giàu KD x 023261104 18/5/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

49 56
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan
KD x 022098781 22/11/1985

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

50 57 Phạm Thị Thu Lan KD x 022879066 01/05/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

51 58 Tào Thị Thu KD x 021548188 03/02/2005
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

52 59 Phạm Thị Kim Trinh KD x 023482776 07/12/1997
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

21-23 Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

NAM KỸ 

NGHỆ SÚC 

SẢN - 

TRUNG TÂM 

KINH 

DOANH 

THỰC PHẨM 

VISSAN SỐ 1
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53 60 Vũ Thụy Vy Em KD x 023898514 22/07/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
21

Không 

đạt

54 61 Bùi Đình Yến Hƣơng KD x 022584713 30/07/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

55 62 Phạm Thành Trung KD x 023481554 22/07/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

56 63 Nguyễn Anh Kiệt KD x 023485349 18/01/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

57 64 Lƣ Mỹ Linh KD x 022437678 18/12/2000
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

58 66 Bạch Thị Hồng Vân KD x 079173002079 13/07/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

24 Đạt

59 69 Nguyễn Hòang Thanh KD x 020111384 31/08/2015
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

60 70
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc
KD x 021108187 14/03/2008

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

61 71 Trần Vinh Quang KD x 023631544 05/05/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
24 Đạt

21-23 Phan Chu 

Trinh, phƣờng 

Bến Thành, Quận 

1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT 

NAM KỸ 

NGHỆ SÚC 

SẢN - 

TRUNG TÂM 

KINH 

DOANH 

THỰC PHẨM 

VISSAN SỐ 1
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62 74 Huỳnh Thị Nữ ĐV x 352580361 15/02/2016
Công an tỉnh An 

Giang
28 Đạt

63 75 Phạm Nhật Trƣờng ĐV x 272213022 29/09/2017
Công an tỉnh 

Đồng Nai
29 Đạt

64 76 Loan Loan ĐV x 273565738 09/04/2012
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
29 Đạt

65 77 Nguyễn Văn Tƣờng ĐV x 036070004745 11/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

66 78 Phạm Thị Diệu ĐV x 025936669 13/08/2014
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

67 79
Nguyễn Phạm Minh 

Hoàng
ĐV x 025936670 13/08/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

68 80 Lê Thị Thúy Nga ĐV x 024858150 27/11/2007
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

69 81 Kiều Hiếu ĐV x 017034359 03/02/2009
Công an Thành 

phố Hà Nội
29 Đạt

70 82
Nguyễn Thị Kim 

Cƣơng
ĐV x 264467290 26/06/2012

Công an tỉnh Ninh 

Thuận
29 Đạt

Lô EB10, đƣờng 

19A Giai đoạn 2, 

Khu Công nghiệp 

Hiệp Phƣớc, xã 

Hiệp Phƣớc, 

huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

9 CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN PHỔ 

ĐÌNH

143/2/25 Phạm 

Huy Thông, 

Phƣờng 6, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CÁT 

TƢỜNG
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71 83
Nguyễn Mạnh 

Khƣơng
ĐV x 163111021 08/02/2009

Công an tỉnh Nam 

Định
29 Đạt

72 85 Bùi Thị Ái Vân ĐV x 082185000507 06/06/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

27 Đạt

73 86 Nguyễn Hữu Nghĩa ĐV x 023855651 19/06/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

74 87
Nguyễn Hồ Nhật 

Chƣơng
ĐV x 312001661 16/06/2010

Công an tỉnh Tiền 

Giang
26 Đạt

75 88 Nguyễn Thị Anh Thi ĐV x 264074077 25/06/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
27 Đạt

76 89
Huỳnh Thị Kim 

Hoàng
ĐV x 023579031 15/09/2005

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

77 90
Nguyễn Thị Diệu 

Hƣơng
ĐV x 046160000106 16/05/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

26 Đạt

78 91 Vũ Thị Liễu ĐV x 020434207 11/10/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
27 Đạt

79 92 Nguyễn Thanh Loan ĐV x 020926497 19/10/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

143/2/25 Phạm 

Huy Thông, 

Phƣờng 6, quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT 

THƢƠNG 

MẠI DỊCH 

VỤ CÁT 

TƢỜNG

Số 4-6 đƣờng số 

4, Khu phố 6, 

phƣờng Hiệp 

Bình Phƣớc, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KIM 

FRESH
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80 93
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
ĐV x 023269336 19/7/2011

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

81 94
Nguyễn Thị Thu 

Nguyệt
ĐV x 049180000089 21/09/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

26 Đạt

82 95 Võ Thị Hoàng Linh ĐV x 311980099 07/07/2006
Công an tỉnh Tiền 

Giang
23

Không 

đạt

83 97
Huỳnh Thị Kim 

Hƣờng
ĐV x 023926939 12/05/2014

Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
25 Đạt

84 98 Nguyễn Thị Bí ĐV x 362432951 22/02/2011
Công an Thành 

phố Cần Thơ
24 Đạt

85 99 Trần Đức Nhân TV x 079097007212 12/02/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

86 100 Mai Thị Bích Thơ TV x 079188007636 13/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

87 101 Nguyễn Phƣơng Nam TV x 261361596 19/07/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

88 102 Nguyễn Hữu Hiệp TV x 341827251 20/07/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
29 Đạt

Số 4-6 đƣờng số 

4, Khu phố 6, 

phƣờng Hiệp 

Bình Phƣớc, 

quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH 

VIÊN KIM 

FRESH

26C-26D-26E Lê 

Quốc Hƣng, 

Phƣờng 12, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

89 103 Nguyễn Minh Khôi TV x 023804862 19/03/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

90 104 Hồ Vĩnh Phƣớc TV x 025048971 27/03/2009
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

91 105 Hồ Vĩnh Sơ TV x 093086000050 29/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

28 Đạt

92 106
Đinh Hữu Phƣơng 

Toàn
TV x 072092001886 09/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

93 107 Lƣ Thị Yến Nhi TV x 352106989 14/05/2008
Công an tỉnh An 

Giang
29 Đạt

94 108 Lê Thị Xuân Hòa TV x 301343746 05/02/2010
Công an tỉnh 

Long An
29 Đạt

95 109 Lê Trọng Hƣởng TV x 312275629 22/12/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang
29 Đạt

96 110 Võ Văn Hùng TV x 205286393 14/02/2009
Công an tỉnh 

Quảng Nam
28 Đạt

97 111 Nguyễn Thị Yêu TV x 272010807 02/03/2006
Công an tỉnh 

Đồng Nai
28 Đạt

26C-26D-26E Lê 

Quốc Hƣng, 

Phƣờng 12, Quận 

4, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH THỰC 

PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT

199 Văn Thân, 

Phƣờng 8, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÔNG 

NGHỆ THỰC 

PHẨM 

PHƢỚC LẬP

305 Bờ Tây Kinh 

Cây Khô, Ấp 3, 

xã Phƣớc Lộc, 

huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH DỊCH 

VỤ VÀ KỸ 

THUẬT ST

260/27 Độc Lập, 

phƣờng Tân 

Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ CAO 

VIỆT HÙNG



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

98 112 Phạm Văn Linh TV x 025401772 23/03/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

99 113
Phan Danh Công 

Khánh
TV x 215269400 10/06/2008

Công an tỉnh Bình 

Định
30 Đạt

100 114 Ma Văn Toàn TV x 020646186 11/03/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

101 115 Hoàng Thị Khiêm TV x 020646188 15/03/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

102 118 Triệu Văn Phƣớc TV x 025020607 25/08/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh

688/42 Tân Kỳ 

Tân Quý, phƣờng 

Bình Hƣng Hòa, 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI SẢN 

XUẤT MẦM 

ĐẤT

30 Đạt

103 119
Phùng Thị Hƣơng 

Giang
TV x 031189003076 22/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

104 120
Nguyễn Thị Huyền 

Thơ
TV x 321547490 22/07/2011

Công an tỉnh Bến 

Tre
30 Đạt

105 121 Lê Thị Phƣợng TV x 191677423 29/09/2014
Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế
30 Đạt

649/63 Điện Biên 

Phủ, Phƣờng 25, 

quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ EFFOC

260/27 Độc Lập, 

phƣờng Tân 

Thành, quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ CAO 

VIỆT HÙNG

466/31A Lê Văn 

Sỹ, Phƣờng 14, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH CÀ 

PHÊ CHÈ 

THẢO 

NGUYÊN



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

106 122 Nguyễn Xuân Duy TV x 025237190 26/01/2010
Công an tỉnh Kiên 

Giang
29 Đạt

107 123 Lâm Thị Bích Vân TV x 021681283 02/04/2004
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

108 124 Nguyễn Thanh Hải TV x 079066000431 26/01/2016
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

109 125 Đỗ Quỳnh Trang TV x 075190000560 16/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

30 Đạt

110 128 Hồ Thị Thanh TV x 241216301 22/02/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 Đạt

111 129 Lê Công Minh TV x 371805481 27/03/2014
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

112 130 Lục Mãn Đƣờng TV x 023054645 10/03/2010
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
29 Đạt

113 131 Trần Thị Kim Tiền TV x 079183006662 07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

29 Đạt

114 132 Phạm Thị Đƣợm TV x 385044020 14/10/2013
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
29 Đạt

01 Nguyễn Văn 

Lƣợng, Phƣờng 

17, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH TM 

ĐỨC THUẬN

Số 7/1A đƣờng 

số 12, Khu phố 3, 

phƣờng Bình An, 

Quận 2, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH GTJ

Lô K4C, đƣờng 

số 4, Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân, xã Lê 

Minh Xuân, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH YILIN 

VIỆT NAM



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

115 133 Lê Thị Kim Thúy TV x 025684036 18/09/2012
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

116 134 Lê Định Hƣơng Lan TV x 301425173 23/07/2010
Công an tỉnh 

Long An
28 Đạt

117 135
Nguyễn Thị Kim 

Thanh
TV x 250914768 06/07/2009

Công an tỉnh Lâm 

Đồng
28 Đạt

118 136 Võ Thị Trung TV x 205127109 15/02/2016
Công an tỉnh 

Quảng Nam
29 Đạt

119 137 Huỳnh Thị Quyên TV x 361831604 06/09/2011
Công an Thành 

phố Cần Thơ
28 Đạt

120 138 Nguyễn Hoàng Thƣ TV x 290710034 03/04/2013
công an tỉnh Tây 

Ninh
29 Đạt

121 139 Trần Thị Hồng Đào TV x 023496264 03/08/2013
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

122 140 Ngô Thị Bích Vân TV x 301461784 17/06/2016
Công an tỉnh 

Long An
27 Đạt

123 141 Nguyễn Thị Cẩm Vân TV x 342085367 13/06/2018
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 Đạt

Lô K4C, đƣờng 

số 4, Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân, xã Lê 

Minh Xuân, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH YILIN 

VIỆT NAM



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

124 142 Võ Thị Hồng Thắm TV x 022969798 17/12/2011
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

125 143 Huỳnh Thị Mai Ly TV x 365918542 05/11/2008
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 Đạt

126 144 Đào Thị Huyền Trang TV x 024188575 22/01/2008
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
26 Đạt

127 145
Trần Thị Thiên 

Hƣơng
TV x 366059556 05/04/2011

Công an tỉnh Sóc 

Trăng
27 Đạt

128 146
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
TV x 301367269 19/04/2006

Công an tỉnh 

Long An
29 Đạt

129 147 Bùi Thị Ngọc Ánh TV x 331591464 15/11/2006
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
29 Đạt

130 148 Hà Thị Loan TV x 024478738 21/03/2006
Công an Thành 

phố Hồ Chí Minh
28 Đạt

131 149 Nguyễn Chí Linh TV x 301392029 25/09/2006
Công an tỉnh 

Long An
27 Đạt

132 150
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên
TV x 261367609 18/11/2011

Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 Đạt

Lô K4C, đƣờng 

số 4, Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân, xã Lê 

Minh Xuân, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH YILIN 

VIỆT NAM



STT
SB

D
Họ và Tên

Loại 

hình
Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị
Điểm 

thi

Kết 

quả

133 151 Võ Thị Minh Tuyết TV x 230933895 28/03/2009
Công an tỉnh Gia 

Lai
29 Đạt

134 152 Lữ Hoàng Giang TV x 321129053 17/01/2012
Công an tỉnh Bến 

Tre
28 Đạt

135 153 Võ Tuấn Anh TV x 079097001927 24/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cƣ trú và 

DLQG về dân cƣ

28 Đạt

Lô K4C, đƣờng 

số 4, Khu Công 

nghiệp Lê Minh 

Xuân, xã Lê 

Minh Xuân, 

huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH YILIN 

VIỆT NAM


